Bài 1. Quyền kiểm soát của con người trong dự án AI
Môn học/HĐGD: Giáo dục Trí tuệ nhân tạo; Lớp: 12
(Thời gian thực hiện: 1 tiết)
Yêu cầu cần đạt:
- 12.A1.1. Phân tích được một hệ thống AI nhằm đảm bảo con người có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm đối với tất cả các bước quan trọng trong vòng đời AI.
[bookmark: i.-mục-tiêu]I. Mục tiêu
[bookmark: về-năng-lực]1. Về năng lực
· Năng lực Trí tuệ nhân tạo & Công nghệ:
· So sánh được hệ thống tự động hóa cổ điển với hệ thống tích hợp AI; nhận diện được AI là công cụ tính toán xác suất và phân định được trách nhiệm giải trình thuộc về con người.
· Phân tích được các bước trong vòng đời dự án AI và xác định được các điểm con người cần nắm quyền kiểm soát.
· Phân biệt và giải thích được ba cấp độ can thiệp của con người gồm HITL (Human-in-the-loop), HOTL (Human-on-the-loop) và HIC (Human-in-command).
· Thiết kế được giải pháp can thiệp kỹ thuật (giao diện HMI, thiết lập ngưỡng tin cậy, quy trình ghi đè thủ công) cho hệ thống sản xuất bo mạch PCB tích hợp AI.
· Vận dụng được nguyên tắc quyền kiểm soát của con người để thiết kế sơ đồ kiểm soát an toàn cho một hệ thống AI thực tế (xe tự hành, y tế hoặc giáo dục).
· Năng lực tự chủ và tự học: Chủ động phân tích tình huống kỹ thuật, tra cứu và liên hệ kiến thức môn Công nghệ 12 để hoàn thành nhiệm vụ nhóm.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thảo luận, phản biện và thống nhất ý kiến trong nhóm để giải quyết tình huống sự cố dây chuyền AI.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các phương án xử lý sự cố trôi dạt dữ liệu và chốt chặn an toàn cho các hệ thống AI rủi ro cao.
[bookmark: về-phẩm-chất]2. Về phẩm chất
· Trách nhiệm: Ý thức sâu sắc về trách nhiệm giải trình đạo đức và pháp lý của kỹ sư/người sử dụng công nghệ khi thiết kế và vận hành hệ thống AI. Học sinh rèn luyện tính cẩn trọng, không phó mặc hoàn toàn cho thuật toán xác suất, đặc biệt khắc phục sai lầm phổ biến: ngộ nhận rằng khi AI đạt độ chính xác cao (trên 99%) thì có thể loại bỏ hoàn toàn sự giám sát của con người.

[bookmark: ii.-thiết-bị-dạy-học-và-học-liệu]II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
· Máy tính, máy chiếu/màn hình tương tác.
· Bộ Slide bài giảng điện tử (36 slides theo cấu trúc: Mở đầu - Khám phá - Giải thích - Mở rộng - Đánh giá - Kết luận).
· Mô hình/hình ảnh trực quan: Nút dừng khẩn cấp (E-Stop), màn hình giám sát công nghiệp (HMI), sơ đồ vòng đời dự án AI.
· Phiếu học tập số 1: “Hồ sơ sự cố dây chuyền sản xuất PCB”.
1. Học sinh:
· Vở ghi bài, bút viết, sách giáo khoa/tài liệu Chuyên đề Trí tuệ nhân tạo 12.
· Thiết bị thông minh có kết nối Internet (điện thoại hoặc máy tính bảng theo nhóm) để tham gia trả lời trắc nghiệm tương tác/tìm kiếm thông tin.

[bookmark: iii.-tiến-trình-dạy-học]III. Tiến trình dạy học
[bookmark: X31e2a9023fd06ce414de7143d1c3cc71c8de807]1. Hoạt động 1: Cung cấp thông tin mở đầu và chuyển giao nhiệm vụ (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu]a) Mục tiêu
· Nhận thức được mối liên hệ giữa điều khiển tự động vòng kín với cơ chế kiểm soát trong hệ thống AI; hiểu rõ bản chất xác suất của AI và khái niệm trách nhiệm giải trình (Accountability).
· Nắm bắt được 5 giai đoạn cốt lõi trong vòng đời dự án AI và thông điệp nguyên tắc “Human-in-Command”.
· Tiếp nhận đầy đủ nhiệm vụ giải quyết sự cố sản xuất bo mạch PCB nhằm sẵn sàng thực hiện ở Hoạt động 2.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện]b) Tổ chức thực hiện
· Bước 1: Giáo viên thuyết trình cung cấp kiến thức nền tảng (8 phút)
· Kết nối liên môn: Trình chiếu Slide 2, 3 nhắc lại sơ đồ điều khiển vòng kín (môn Công nghệ 12) và ý nghĩa của nút dừng khẩn cấp (E-Stop) - cơ chế ngắt mạch vật lý trực tiếp, khẳng định: Tự động hóa không đồng nghĩa với buông bỏ kiểm soát.
· Phân tích bước chuyển: Trình chiếu Slide 4 so sánh Tự động hóa PLC (logic If-Else xác định) với Tự động hóa tích hợp AI (xử lý dữ liệu phi cấu trúc, mang tính thống kê xác suất, tồn tại tính chất “hộp đen”).
· Tình huống cảnh báo & Bản chất AI: Dẫn dắt Case study bo mạch phanh ABS (Slide 5, 6, 7). Nhấn mạnh: AI không có ý thức, không có tư cách pháp nhân; AI chỉ tính toán xác suất. Do đó, từ bỏ quyền kiểm soát chính là từ bỏ trách nhiệm an toàn kỹ thuật (Slide 8).
· Giới thiệu Vòng đời AI & Nguyên tắc Human-in-Command: Giới thiệu 5 giai đoạn vòng đời dự án AI (Slide 9) và nguyên tắc con người phải nắm quyền kiểm soát tối cao (Slide 10).
· Bước 2: Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ học tập (4 phút)
· Giáo viên trình chiếu Slide 11, 12, 13 và phát Phiếu học tập số 1 cho các nhóm.
· Giáo viên giải thích rõ bối cảnh tình huống và yêu cầu học sinh làm việc nhóm theo kỹ thuật Think - Pair - Share trong 6-8 phút tiếp theo.
· Nội dung nhiệm vụ được giao như sau:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: HỒ SƠ SỰ CỐ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PCB
Bối cảnh sự cố: Tại xưởng chế tạo vi mạch, mô hình AI thị giác máy tính đạt độ chính xác kiểm thử 99,5% được giao nhiệm vụ tự động điều khiển cánh tay rô-bốt cắt các đường mạch in trên tấm PCB. Sau 3 tháng vận hành trơn tru, một lô phôi đồng mới nhập về bị oxy hóa bề mặt làm biến đổi nhẹ màu sắc dưới ánh đèn xưởng (hiện tượng trôi dạt dữ liệu - Data Drift). AI nhận diện nhầm đường mạch chuẩn thành lỗi và điều khiển dao cắt phá hỏng hàng loạt 2.000 bo mạch mà không có bất kỳ cảnh báo nào, gây thiệt hại nghiêm trọng. Doanh nghiệp trước đó đã vô hiệu hóa chế độ can thiệp thủ công của kỹ sư để đẩy nhanh tốc độ băng chuyền.
Nhiệm vụ của nhóm kỹ sư (Học sinh):
1. Truy tìm nguyên nhân & Phân định trách nhiệm: Chỉ rõ lỗ hổng kỹ thuật ở khâu (2) Chuẩn bị dữ liệu và khâu (5) Giám sát vận hành. Ai là cá nhân/bộ phận phải chịu trách nhiệm giải trình pháp lý cho tổn thất trên? Tại sao không thể đổ lỗi cho thuật toán AI?
2. Thiết kế cơ chế kiểm soát kỹ thuật: Đề xuất giải pháp can thiệp an toàn tích hợp lên giao diện màn hình công nghiệp HMI (gợi ý: cơ chế cảnh báo ngưỡng tin cậy - Confidence Threshold, công tắc chuyển chế độ Auto/Manual, nút dừng E-Stop).
3. Định vị cấp độ can thiệp: Nhóm em đề xuất vận hành dây chuyền này theo cấp độ nào: HITL (Người trong vòng lặp) hay HOTL (Người trên vòng lặp)? Giải thích ngắn gọn lý do lựa chọn để vừa đảm bảo an toàn vừa giữ được năng suất.

[bookmark: Xa4b83c68345da55ae48dfc88f6dc3a94eb8de42]2. Hoạt động 2: Tự chủ thực hiện nhiệm vụ (8 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-1]a) Mục tiêu
· Phân tích được lỗi kỹ thuật do hiện tượng trôi dạt dữ liệu (Data Drift) và chỉ ra vị trí khâu dữ liệu, khâu giám sát bị bỏ quên.
· Đề xuất được các cơ chế kiểm soát thực tế (ngưỡng tin cậy hiển thị trên HMI, nút can thiệp ghi đè thủ công).
· Phân công được vai trò trách nhiệm của từng vị trí nhân sự trong dự án AI.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-1]b) Tổ chức thực hiện
· Hình thức thực hiện: Học sinh hoạt động theo nhóm (mỗi bàn/cặp đôi hoặc nhóm 4 học sinh).
· Tiến trình làm việc của học sinh:
· Giai đoạn 1 (2 phút - Think): Từng cá nhân đọc kỹ hồ sơ sự cố, ghi chú các lỗ hổng ở khâu dữ liệu và vận hành.
· Giai đoạn 2 (4 phút - Pair/Share): Các thành viên thảo luận, so sánh các giải pháp thiết kế chốt chặn an toàn trên màn hình HMI và phân định trách nhiệm.
· Giai đoạn 3 (2 phút - Tổng hợp): Thư ký nhóm hoàn thiện câu trả lời vào Phiếu học tập số 1.
· Quan sát, hỗ trợ và dự kiến tình huống của giáo viên:
· Dự kiến khó khăn 1: Học sinh có xu hướng đổ lỗi cho nhà cung cấp phôi đồng hoặc quy kết lỗi hoàn toàn cho thuật toán AI.
 Hỗ trợ: Hướng dẫn HS quan sát lại Slide 7 và Slide 13 (Gợi ý tư duy: AI có biết phôi bị oxy hóa không? Ai là người thu thập mẫu ảnh huấn luyện ban đầu?).
· Dự kiến khó khăn 2: Học sinh bối rối chưa hiểu rõ cơ chế “Ngưỡng tin cậy” trên HMI hoạt động thế nào.
 Hỗ trợ: Gợi ý: Nếu AI phân loại mạch với độ chắc chắn dưới 90% thì hệ thống nên hành động ra sao? Dừng lại hay tiếp tục cắt?
· Giáo viên chọn nhanh 2 nhóm: 1 nhóm có xu hướng lựa chọn mô hình HITL (kiểm tra từng bo mạch) và 1 nhóm lựa chọn mô hình HOTL (giám sát tổng thể theo ngưỡng) để chuẩn bị đối chất phản biện ở Hoạt động 3.

[bookmark: X12f98d8e0b334995ac420cf74b2c1676349452d]3. Hoạt động 3: Báo cáo, phản biện và mở rộng chiều sâu kiến thức (13 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-2]a) Mục tiêu
· Báo cáo và bảo vệ được phương án xử lý sự cố kỹ thuật của nhóm trước tập thể lớp.
· Phân biệt rõ ràng bản chất và phạm vi ứng dụng của 3 cấp độ can thiệp: HITL (Human-in-the-loop), HOTL (Human-on-the-loop), HIC (Human-in-command).
· Hiểu sâu sắc vai trò của màn hình HMI như kênh phản hồi thị giác và cổng can thiệp điều khiển tối cao của con người.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-2]b) Tổ chức thực hiện
· Bước 1: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ (5 phút)
· Đại diện nhóm 1 trình bày giải pháp xử lý sự cố bo mạch PCB:
· Lỗ hổng: Khâu dữ liệu thiếu mẫu biên (oxy hóa, đổi màu); khâu vận hành thiếu cơ chế giám sát trôi dạt dữ liệu. Trách nhiệm thuộc về Trưởng nhóm dữ liệu và Giám đốc kỹ thuật xưởng, không thể đổ lỗi cho AI.
· Cơ chế đề xuất: Đặt ngưỡng tin cậy trên HMI ở mức 92%. Khi dưới 92%, chuông báo reo, tay máy tạm dừng chờ kỹ sư bấm duyệt.
· Đại diện nhóm 2 phản biện hoặc bổ sung quan điểm về việc lựa chọn giữa mô hình HITL và HOTL.
· Bước 2: Khai thác “dư địa” - Phát triển tình huống tư duy bậc cao (8 phút)
· Giáo viên chuẩn hóa kiến thức (Slide 14, 15, 16):
· Chiếu sơ đồ đối sánh liên môn (Công nghệ 12 - Điều khiển tự động và AI): Màn hình HMI chính là nơi biến “hộp đen” AI thành thông tin minh bạch; kỹ sư chính là mắt xích phản hồi tối cao.
· Chuẩn hóa 3 thuật ngữ quốc tế: HITL (Con người phê duyệt từng hành động), HOTL (Con người giám sát ngoại lệ và ghi đè khi vượt ngưỡng), HIC (Con người chỉ huy toàn diện kiến trúc, quy chuẩn và công tắc nguồn toàn hệ thống).
· Chiếu ma trận phân định trách nhiệm RACI theo từng khâu vòng đời (Slide 16).
· Tình huống thảo luận mở rộng (Slide 18 & Câu hỏi phản biện):
· Câu hỏi thảo luận 1: “Nếu áp dụng HITL bắt kỹ sư bấm duyệt từng chiếc bo mạch trong số 10.000 sản phẩm/ngày thì điều gì sẽ xảy ra? Vậy giải pháp tối ưu cho nhà máy này là HITL hay HOTL?”
 Học sinh tranh biện: Năng suất sẽ tụt dốc, kỹ sư mệt mỏi dẫn đến bấm nhầm  Cần chọn HOTL: Bình thường AI tự cắt; khi độ tin cậy rơi xuống dưới 90% hoặc có biến động ánh sáng, hệ thống lập tức chuyển sang chế độ chờ can thiệp thủ công (Fail-safe mode).
· Câu hỏi thảo luận 2: “Trong xe tự hành cấp độ 3 hoặc AI chẩn đoán ung thư, cơ chế Human Override và chuyển giao quyền điều khiển (Takeover Request) được thiết kế như thế nào để đảm bảo tính mạng con người?” (Slide 18).

[bookmark: X9eda5a98c24f4b7247d261b3841a947c14983fe]4. Hoạt động 4: Đánh giá, kết luận và giao bài tập vận dụng (12 phút)
[bookmark: a-mục-tiêu-3]a) Mục tiêu
· Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tư duy kỹ thuật ngắn.
· Hệ thống hóa và ghi chép 3 nguyên tắc an toàn bắt buộc trong phát triển AI.
· Nhận chuyển giao nhiệm vụ dự án mini vận dụng vào thực tiễn đời sống để hoàn thành ở nhà.
[bookmark: b-tổ-chức-thực-hiện-3]b) Tổ chức thực hiện
· Bước 1: Đánh giá nhanh bằng câu hỏi tương tác (6 phút)
· Giáo viên trình chiếu và tổ chức cho học sinh chọn nhanh đáp án (giơ thẻ màu hoặc bình chọn qua ứng dụng) các câu hỏi từ Slide 19 đến 34:
· Câu 1 & 2 (Slide 19, 21): Bản chất HITL và sự tương đồng giữa nút E-Stop/Manual Override với môn Công nghệ 12  Chốt đáp án C (Câu 1) và B (Câu 2).
· Câu 3 & 4 (Slide 23, 25): Trôi dạt dữ liệu đòi hỏi trách nhiệm ở khâu giám sát MLOps và lý do pháp lý AI không thể chịu trách nhiệm  Chốt đáp án D (Câu 3) và A (Câu 4).
· Câu 5 & 6 (Slide 27, 29): Phân biệt HOTL với HITL; trách nhiệm của kỹ sư khi bỏ qua dữ liệu pin dễ cháy nổ  Chốt đáp án D (Câu 5) và B (Câu 6).
· Tự luận ngắn (Slide 33, 34): Phản bác luận điểm “Độ chính xác 99,99% thì không cần can thiệp thủ công”  Nhấn mạnh rủi ro “Thiên nga đen” và sự cố trong môi trường thực biến thiên.
· Bước 2: Kết luận và yêu cầu ghi chép (3 phút)
· Giáo viên phân tích kết quả làm việc của các nhóm ở Phiếu học tập số 1, khen ngợi tinh thần làm việc khoa học của cả lớp.
· Giáo viên chiếu Slide 17 và yêu cầu học sinh ghi chép vào vở 3 nguyên tắc an toàn kỹ thuật AI:
0. Tính minh bạch: Hệ thống AI luôn phải có giao diện HMI hiển thị rõ ràng trạng thái, độ tin cậy và lý do ra quyết định.
0. Quyền can thiệp tối thượng: Luôn tích hợp cơ chế ghi đè thủ công (Manual Override) và nút dừng an toàn vật lý không phụ thuộc vào thuật toán.
0. Trách nhiệm giải trình: Con người (nhà phát triển, kỹ sư vận hành, nhà quản lý) phải chịu trách nhiệm đạo đức và pháp lý xuyên suốt 5 giai đoạn vòng đời dự án AI; không bao giờ được ủy quyền trách nhiệm cho máy móc tính toán xác suất.
· Bước 3: Hướng dẫn nhiệm vụ vận dụng thực tiễn về nhà (3 phút)
· Trình chiếu Slide 35, giao nhiệm vụ Dự án Mini:
· Chọn 1 trong 3 hệ thống AI quen thuộc trong đời sống:
· Lựa chọn 1: Hệ thống xe buýt tự hành thông minh đô thị.
· Lựa chọn 2: Hệ thống phần mềm AI tự động chấm bài luận và phát hiện đạo văn trong trường học.
· Lựa chọn 3: Hệ thống AI hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán khối u qua ảnh chụp CT/X-quang.
· Yêu cầu sản phẩm: Thiết kế trên 01 trang Infographic A4 (vẽ tay hoặc dùng Canva) thể hiện:
· Sơ đồ luồng xử lý của hệ thống.
· Xác định ít nhất 02 điểm chốt chặn kiểm soát bắt buộc con người phê duyệt (Human Checkpoints).
· Nêu 01 kịch bản khẩn cấp mà hệ thống bắt buộc phải nhường toàn bộ quyền điều khiển cho con người (Override Scenario).
· Thời hạn nộp: Đầu tiết học sau.
· Giáo viên kết thúc tiết học với thông điệp từ Slide 36: “Trí tuệ nhân tạo là cánh tay nối dài của năng lực con người, không phải sự thay thế cho trách nhiệm con người. Hãy luôn là người chỉ huy làm chủ công nghệ với trái tim nhân văn và khối óc trách nhiệm!”
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